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BỘ 4 ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 7 HỌC KÌ II  

(Năm 2019-2020) 

ĐỀ 1.  

I.ĐỌC – HIỂU: (3 điểm) 

 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

                                                               TÌNH THẦY TRÒ 

  Cho dù cuộc sống vật chất của cơ chế thị trường ngày nay có làm cho giá trị đạo đức có nhiều thay 

đổi, nhưng với nhiều người, nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, tình nghĩa thầy trò đối họ vẫn hết sức 

thiêng liêng. Những người thầy, người cô ấy đã dám hy sinh một cuộc sống sung túc để theo đuổi 

việc “đưa đò” cho “người khách” qua được bến bờ tương lai xây dựng đất nước mà không cần biết 

rằng liệu những “người khách” ấy có còn nhớ đến mình hay không? Họ như những người cha, người 

mẹ thứ hai của chúng ta và luôn ra sức dạy những đứa con yêu của mình bài học làm người, biết 

đứng lên khi vấp ngã và đối đầu với thử thách. Ôi! Những đứa học sinh ngây thơ chúng em làm sao 

biết được mỗi lần thầy cô nghiêm khắc trách phạt là mỗi con dao cứa vào tim, đau xót biết chừng 

nào; làm sao biết được ẩn sau nụ cười khi thấy chúng em được thành tích tốt là niềm hạnh phúc 

khôn cùng. Vì những lẽ đó, thay vì vô lễ, hỗn xược, tỏ thái độ vô ơn với thầy cô, học sinh chúng ta 

phải hết lòng kính trọng, suốt đời nhớ ơn “người lái đò” tận tụy ấy. Và hơn hết, ta phải cố gắng học 

thật giỏi để mãi mãi xứng đáng là học trò của người thầy, người cô. 

(http://9-2thainguyen.com/t49-topic) 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.  

Câu 2. (0,5 điểm) Xác định câu đặc biệt được sử dụng trong đoạn văn và cho biết tác dụng.  

Câu 3. (1 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.  

Câu 4. (1 điểm) Qua đoạn văn, em rút ra được bài học gì cho bản thân?  

II. TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Từ văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng, em hãy viết đoạn văn ít 

nhất 10 câu chứng minh sự giản dị của Bác trong phương diện quan hệ với mọi người. 

Câu 2. (5 điểm) Chứng minh rằng nhân dân ta luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

ĐỀ 2: 

I. ĐỌC – HIỂU: (3 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Que  hương” Mõi khi nhác đén hai tiéng tha n thương áy lòng to i lại da ng trào biét bao nièm ye u mén 

và tự hào. Que  hương to i đó là nơi cho n nhau cát rón, nơi đã nuo i náng to i thành người, nơi đã chứng 

kién những ngày to i cha ̣p chững bước đi, bi bo  biét nói... Những ngày náng nóng chói chang, mẹ là 
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người đã mang làn gió mát đén cho to i ngủ. Những đe m giá rét, cha đã ủ ám to i và đưa to i vào giác 

ngủ thàn tie n. Que  hương đã cho to i những người bạn cát cỏ, cha n tra u, thả dièu, bát cá đã cùng nhau 

chuye ̣n trò, chia sẻ những buòn vui trong cuo ̣ c sóng. Làm sao có thẻ que n những người hàng xóm tót 

những người thày dẽ mén bụng từ già đén trẻ, từ giàu đén ngèo ai ai cũng mo ̣ t lòng thương ye u nhau 

thám thiét. Que  hương đã na mg cánh cho to i dáng bước tương lai và noi gương thé he ̣  cha o ng 

trong quá khứ.  Chao o i! To i sẽ chãng bao giờ que n đa u, chảng bao giờ. Que  hương ơi! 

             (Bài làm của học sinh.) 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.  

Câu 2. (0,5 điểm) Nêu công dụng của dấu chấm lửng trong câu “Que  hương to i đó là nơi cho n nhau 

cát rón, nơi đã nuo i náng to i thành người, nơi đã chứng kién những ngày to i cha ̣p chững bước đi, bi 

bo  biét nói...” 

Câu 3. (1 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.  

Câu 4. (1 điểm) Em có suy nghĩ gì về câu “Que  hương đã na mg cánh cho to i dáng bước tương lai và 

noi gương thé he ̣  cha o ng trong quá khứ.”?  

II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Từ văn bản “Ý nghĩa văn chương” – Hoài Thanh và sự hiểu biết của em, hãy viết đoạn 

văn ít nhất 10 câu chứng minh “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình 

cảm sẵn có”. 

Câu 2. (5 điểm) Giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: “Học, học nữ, học mãi”. 

ĐỀ 3: 

I. ĐỌC – HIỂU: (3 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

CÁT VÀ ĐÁ 

Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với 

nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia 

đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì. 

Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI 

ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI". 

Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. 

Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng 

người kia đã kịp thời cứu được anh. 
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Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN 

TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI". 

Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu 

lại khắc chữ lên một tảng đá?". 

Và câu trả lời anh ta nhận được là: 

Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự 

thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, 

chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi. 

(Những mẫu chuyện hay về tình bạn) 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu.  

Câu 2. (0,5 điểm) Tìm trạng ngữ trong câu: Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá 

gần đó dòng chữ: "Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi". 

Câu 3. (1 điểm) Nêu nội dung chính của ngữ liệu.  

Câu 4. (1 điểm) Đoạn văn: “Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, 

nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều 

tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay 

đi.” đã nói lên thông điệp gì? 

II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Từ câu chuyện trên, em hiểu như thế nào về giá trị của tình bạn? Hãy viết đoạn văn 

ít nhất 10 câu để trả lời cho câu hỏi trên. 

Câu 2. (5 điểm) Chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không 

có ý thức bảo vệ môi trường. 

ĐỀ 4: 

I.ĐỌC – HIỂU: (3 điểm) 

 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Bằng ngồi chờ bên lò sưởi, thẫn thờ nhìn qua cửa vách ra sân sau. Mưa phùn vẫn lấm tấm. Một cái 

giậu nứa đã nát vây mẩu sân vuông nhỏ và bóng nhoáng như mỡ. Mái tranh tí tách nhỏ giọt theo 

miếng mo buộc vào thân cây cau, một dòng nước manh mảnh chảy lanh tanh vào một cái vại sành. 

Bên vại, một con gà mái ướt sướt mướt đứng ủ rũ, thỉnh thoảng lại rùng mình và khàn khàn kêu se 

sẽ. Sát giậu, mấy bông hoa hồng quế đỏ thẫm rung rinh ở đầu cành mảnh khảnh. Đó là những nét 

chấm sắc tươi trong một cảnh toàn màu nâu thẫm. 

(Dọc đường gió bụi – Khái Hưng) 
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(* - giậu nứa: tấm nứa đan để ngăn sân, vườn 

    - vại: đồ đựng bằng sánh, gốm.) 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.  

Câu 2. (0,5 điểm) Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Bên vại, một con gà mái ướt sướt 

mướt đứng ủ rũ, thỉnh thoảng lại rùng mình và khàn khàn kêu se sẽ.” 

Câu 3. (1 điểm) Xác định cụm C-V dùng để mở rộng câu trong câu “Một cái giậu nứa đã nát vây mẩu 

sân vuông nhỏ và bóng nhoáng như mỡ.” 

Câu 4. (1 điểm) Nêu nội dung chính của văn bản trên.  

II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Từ văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng, em học tập được điều gì 

từ đức tính của Bác. Hãy viết đoạn văn ít nhất 10 câu để chứng minh điều đó. 

Câu 2. (5 điểm) Em thường đọc loại sách gì? Hãy giải thích vì sao e thích đọc loại sách đó. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 

khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi 

HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

